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Câu  trả  lờ i

1. 1.840

2. 1.300

3. 1.200

4. 1.900

5. 660

6. 900

7. 1.200

8. 1.400

9. 1.030

10. 1.260

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa trưa, 977 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 863
đã chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
980 + 860

1840

một trăm
977 + 863

1840 = 1840

2) Thy đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 721 kb và ứng dụng thứ hai
là 558 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
700 + 600

1300

một trăm
721 + 558

1279 = 1300

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 471 đô la và lớp
của bà White kiếm được 688 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
471 + 688

1159 = 1200

4) Tại trường của Xuân có 981 học sinh lớp 3 và 899 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
981 + 899

1880 = 1900

5) Lan đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 138
và bức ảnh thứ hai có 519. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
140 + 520

660

một trăm
138 + 519
657 = 660

6) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
583 đôi giày thể thao và 306 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
600 + 300

900

một trăm
583 + 306
889 = 900

7) Một trường học có 493 bút đỏ và 720 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 700

1200

một trăm
493 + 720

1213 = 1200

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
617 lon và Amy thu thập 807. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
600 + 800

1400

một trăm
617 + 807

1424 = 1400

9) Một cửa hàng thú cưng có 535 cá vàng và 490 cá hề. Chính
xác đến mười, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
540 + 490

1030

một trăm
535 + 490

1025 = 1030

10) Trong một cuốn sách toán học, có 554 bài toán trong chương
một và 705 trong chương hai. Tính đến mười gần nhất, có
bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
550 + 710

1260

một trăm
554 + 705

1259 = 1260
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Câu  trả  lờ i

1. 1.840

2. 1.300

3. 1.200

4. 1.900

5. 660

6. 900

7. 1.200

8. 1.400

9. 1.030

10. 1.260

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa trưa, 977 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 863
đã chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
980 + 860

1840

một trăm
977 + 863

1840 = 1840

2) Thy đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 721 kb và ứng dụng thứ hai
là 558 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
700 + 600

1300

một trăm
721 + 558

1279 = 1300

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 471 đô la và lớp
của bà White kiếm được 688 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
471 + 688

1159 = 1200

4) Tại trường của Xuân có 981 học sinh lớp 3 và 899 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
981 + 899

1880 = 1900

5) Lan đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 138
và bức ảnh thứ hai có 519. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
140 + 520

660

một trăm
138 + 519
657 = 660

6) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
583 đôi giày thể thao và 306 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
600 + 300

900

một trăm
583 + 306
889 = 900

7) Một trường học có 493 bút đỏ và 720 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 700

1200

một trăm
493 + 720

1213 = 1200

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
617 lon và Amy thu thập 807. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
600 + 800

1400

một trăm
617 + 807

1424 = 1400

9) Một cửa hàng thú cưng có 535 cá vàng và 490 cá hề. Chính
xác đến mười, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
540 + 490

1030

một trăm
535 + 490

1025 = 1030

10) Trong một cuốn sách toán học, có 554 bài toán trong chương
một và 705 trong chương hai. Tính đến mười gần nhất, có
bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
550 + 710

1260

một trăm
554 + 705

1259 = 1260
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Được thay đổi bởi

Giải các câu hỏi.

900 1.900 1.200 1.400
1.840 1.200 1.300 660

1) Đối với bữa trưa, 977 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 863 đã
chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng cộng
có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
980 + 860

1840

một trăm
977 + 863

1840 = 1840

2) Thy đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng dụng
đầu tiên cô ấy tải xuống là 721 kb và ứng dụng thứ hai là 558
kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính bằng
kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là bao
nhiêu?

mười
700 + 600

1300

một trăm
721 + 558

1279 = 1300

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 471 đô la và lớp
của bà White kiếm được 688 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
471 + 688

1159 = 1200

4) Tại trường của Xuân có 981 học sinh lớp 3 và 899 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
981 + 899

1880 = 1900

5) Lan đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 138
và bức ảnh thứ hai có 519. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
140 + 520

660

một trăm
138 + 519
657 = 660

6) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
583 đôi giày thể thao và 306 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
600 + 300

900

một trăm
583 + 306
889 = 900

7) Một trường học có 493 bút đỏ và 720 bút xanh. Tính đến một
trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 700

1200

một trăm
493 + 720

1213 = 1200

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
617 lon và Amy thu thập 807. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
600 + 800

1400

một trăm
617 + 807

1424 = 1400

Câu  trả  lờ i

1. 1.840

2. 1.300

3. 1.200

4. 1.900

5. 660

6. 900

7. 1.200

8. 1.400

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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